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TAY TỦ HỢP KIM NHÔM
Aluminium Cabinet Handles
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TAY TỦ IVAN 09588
Cabinet handles

Nguyên liệu Hợp kim nhôm Material Aluminium alloy

Màu sắc SC Crom mờ/OBP Đen mờ/SG Vàng mờ Finishing SC/OBP/SG

Kích thước 3000 mm Dimension 3000 mm

Nguyên liệu tủ Cửa tủ gỗ Cabinet door
material Wood cabinet door

Độ dày cửa tủ 15 - 20mm Cabinet door
thickness 15 - 20mm

Tiêu chuẩn Standard

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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TAY TỦ IVAN 09206
Cabinet handles

Nguyên liệu Hợp kim nhôm Material Aluminium alloy

Màu sắc OBP Đen mờ/SG Vàng mờ Finishing OBP/SG

Kích thước 96/128/160/192/320/960mm Dimension 96/128/160/192/320/960mm

Nguyên liệu tủ Cửa tủ gỗ, Cửa tủ kim loại Cabinet door
material Wood cabinet door, metal cabinet door

Độ dày cửa tủ 15 - 20mm Cabinet door
thickness 15 - 20mm

Tiêu chuẩn Châu Âu tim lỗ 32mm Standard 32mm(system)

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months

8 www.ivanhardware.com 9



TAY TỦ IVAN 09652
Cabinet handles

Nguyên liệu Hợp kim nhôm Material Aluminium alloy

Màu sắc OBP Đen mờ/SG Vàng mờ Finishing OBP/SG

Kích thước 96/128/160/192/960mm Dimension 96/128/160/192/960mm

Nguyên liệu tủ Cửa tủ gỗ, Cửa tủ kim loại Cabinet door
material Wood cabinet door, metal cabinet door

Độ dày cửa tủ 15 - 20mm Cabinet door
thickness 15 - 20mm

Tiêu chuẩn Châu Âu tim lỗ 32mm Standard 32mm(system)

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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TAY TỦ IVAN 09611
Cabinet handles

Nguyên liệu Hợp kim nhôm Material Aluminium alloy

Màu sắc OBP Đen mờ/SG Vàng mờ Finishing OBP/SG

Kích thước 64/96/128/160/192/320/960 mm Dimension 64/96/128/160/192/320/960 mm

Nguyên liệu tủ Cửa tủ gỗ, Cửa tủ kim loại Cabinet door
material Wood cabinet door, metal cabinet door

Độ dày cửa tủ 15 - 20mm Cabinet door
thickness 15 - 20mm

Tiêu chuẩn Châu Âu tim lỗ 32mm Standard 32mm(system)

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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TAY TỦ IVAN 09683
Cabinet handles

Nguyên liệu Hợp kim nhôm Material Aluminium alloy

Màu sắc OBP Đen mờ/SG Vàng mờ Finishing OBP/SG

Kích thước 96/128/160/192/960mm Dimension 96/128/160/192/960mm

Nguyên liệu tủ Cửa tủ gỗ, Cửa tủ kim loại Cabinet door
material Wood cabinet door, metal cabinet door

Độ dày cửa tủ 15 - 20mm Cabinet door
thickness 15 - 20mm

Tiêu chuẩn Châu Âu tim lỗ 32mm Standard 32mm(system)

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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TAY TỦ IVAN 09106
Cabinet handles

Nguyên liệu Hợp kim nhôm Material Aluminium alloy

Màu sắc OBP Đen mờ/SG Vàng mờ Finishing OBP/SG

Kích thước 150/200/300/400/500/600/800/
1000mm Dimension 150/200/300/400/500/600/800/

1000mm

Nguyên liệu tủ Cửa tủ gỗ, Cửa tủ kim loại Cabinet door
material Wood cabinet door, metal cabinet door

Độ dày cửa tủ 15 - 20mm Cabinet door
thickness 15 - 20mm

Tiêu chuẩn Standard

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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TAY TỦ IVAN 09116
Cabinet handles

Nguyên liệu Hợp kim nhôm Material Aluminium alloy

Màu sắc OBP Đen mờ/SG Vàng mờ Finishing OBP/SG

Kích thước 150/200/300/400/500/600/800/
1000mm Dimension 150/200/300/400/500/600/800/

1000mm

Nguyên liệu tủ Cửa tủ gỗ, Cửa tủ kim loại Cabinet door
material Wood cabinet door, metal cabinet door

Độ dày cửa tủ 15 - 20mm Cabinet door
thickness 15 - 20mm

Tiêu chuẩn Standard

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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TAY TỦ IVAN 09135.128
Cabinet handles

Nguyên liệu Hợp kim nhôm Material Aluminium alloy

Màu sắc
OBP Đen mờ/MBG Vàng xước/

OBP - MBG đen vàng xước mờ
Finishing OBP/ MBG/OBP - MBG

Kích thước 128mm Dimension 128mm

Nguyên liệu tủ Cửa tủ gỗ, Cửa tủ kim loại Cabinet door
material Wood cabinet door, metal cabinet door

Độ dày cửa tủ 15 - 20mm Cabinet door
thickness 15 - 20mm

Tiêu chuẩn Châu Âu tim lỗ 32mm Standard 32mm(system)

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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TAY TỦ IVAN 09135.001
Cabinet handles

Nguyên liệu Hợp kim nhôm Material Aluminium alloy

Màu sắc
OBP Đen mờ/MBG Vàng xước/

OBP - MBG đen vàng xước mờ
Finishing OBP/ MBG/OBP - MBG

Kích thước 128mm Dimension 128mm

Nguyên liệu tủ Cửa tủ gỗ, Cửa tủ kim loại Cabinet door
material Wood cabinet door, metal cabinet door

Độ dày cửa tủ 15 - 20mm Cabinet door
thickness 15 - 20mm

Tiêu chuẩn Châu Âu tim lỗ 32mm Standard 32mm(system)

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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TAY TỦ IVAN 09093.001
Cabinet handles

Nguyên liệu Hợp kim nhôm Material Aluminium alloy

Màu sắc OBP Đen mờ/SG Vàng mờ Finishing OBP/SG

Kích thước Dimension

Nguyên liệu tủ Cửa tủ gỗ, Cửa tủ kim loại Cabinet door
material Wood cabinet door, metal cabinet door

Độ dày cửa tủ 15 - 20mm Cabinet door
thickness 15 - 20mm

Tiêu chuẩn Standard

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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TAY TỦ IVAN 09086.001
Cabinet handles

Nguyên liệu Hợp kim nhôm Material Aluminium alloy

Màu sắc OBP Đen mờ/SG Vàng mờ Finishing OBP/SG

Kích thước Dimension

Nguyên liệu tủ Cửa tủ gỗ, Cửa tủ kim loại Cabinet door
material Wood cabinet door, metal cabinet door

Độ dày cửa tủ 15 - 20mm Cabinet door
thickness 15 - 20mm

Tiêu chuẩn Standard

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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TAY TỦ IVAN 09235
Cabinet handles

Nguyên liệu Hợp kim nhôm Material Aluminium alloy

Màu sắc OBP Đen mờ/SG Vàng mờ Finishing OBP/SG

Kích thước 96/128/200mm Dimension 96/128/200mm

Nguyên liệu tủ Cửa tủ gỗ, Cửa tủ kim loại Cabinet door
material Wood cabinet door, metal cabinet door

Độ dày cửa tủ 15 - 20mm Cabinet door
thickness 15 - 20mm

Tiêu chuẩn Châu Âu tim lỗ 32mm Standard 32mm(system)

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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TAY TỦ IVAN 09255
Cabinet handles

Nguyên liệu Hợp kim nhôm Material Aluminium alloy

Màu sắc OBP Đen mờ/SG Vàng mờ Finishing OBP/SG

Kích thước 120/200mm Dimension 120/200mm

Nguyên liệu tủ Cửa tủ gỗ, Cửa tủ kim loại Cabinet door
material Wood cabinet door, metal cabinet door

Độ dày cửa tủ 15 - 20mm Cabinet door
thickness 15 - 20mm

Tiêu chuẩn Standard

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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TAY TỦ HỢP KIM KẼM
Zinc Cabinet Handles
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TAY TỦ IVAN 10633
Cabinet handles

Nguyên liệu Hợp kim kẽm Material Zinc alloy

Màu sắc OBP Đen mờ/SG Vàng mờ Finishing OBP/SG

Kích thước 001/096/128/160/192mm Dimension 001/096/128/160/192mm

Nguyên liệu tủ Cửa tủ gỗ, Cửa tủ kim loại Cabinet door
material Wood cabinet door, metal cabinet door

Độ dày cửa tủ 15 - 20mm Cabinet door
thickness 15 - 20mm

Tiêu chuẩn Châu Âu tim lỗ 32mm Standard 32mm(system)

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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TAY TỦ IVAN 10944
Cabinet handles

Nguyên liệu Hợp kim kẽm Material Zinc alloy

Màu sắc MSB Bạc xước mờ/SG Vàng mờ Finishing MSB/SG

Kích thước 96/128/192/288mm Dimension 96/128/192/288mm

Nguyên liệu tủ Cửa tủ gỗ, Cửa tủ kim loại Cabinet door
material Wood cabinet door, metal cabinet door

Độ dày cửa tủ 15 - 20mm Cabinet door
thickness 15 - 20mm

Tiêu chuẩn Châu Âu tim lỗ 32mm Standard 32mm(system)

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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TAY TỦ IVAN 10231
Cabinet handles

Nguyên liệu Hợp kim kẽm Material Zinc alloy

Màu sắc OBP Đen  mờ/MBG Vàng mờ Finishing OBP/MBG

Kích thước 32/64mm Dimension 32/64mm

Nguyên liệu tủ Cửa tủ gỗ, Cửa tủ kim loại Cabinet door
material Wood cabinet door, metal cabinet door

Độ dày cửa tủ 15 - 20mm Cabinet door
thickness 15 - 20mm

Tiêu chuẩn Châu Âu tim lỗ 32mm Standard 32mm(system)

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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TAY TỦ IVAN 10634
Cabinet handles

Nguyên liệu Hợp kim kẽm Material Zinc alloy

Màu sắc CF Cafe vàng Finishing CF

Kích thước 001/096/128/192/256mm Dimension 001/096/128/192/256mm

Nguyên liệu tủ Cửa tủ gỗ, Cửa tủ kim loại Cabinet door
material Wood cabinet door, metal cabinet door

Độ dày cửa tủ 15 - 20mm Cabinet door
thickness 15 - 20mm

Tiêu chuẩn Châu Âu tim lỗ 32mm Standard 32mm(system)

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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TAY TỦ IVAN 10628
Cabinet handles

Nguyên liệu Hợp kim kẽm Material Zinc alloy

Màu sắc OBP Đen mờ/MBG Vàng xước mờ 
/CF Cafe vàng Finishing OBP/MBG/CF

Kích thước 32mm Dimension 32mm

Nguyên liệu tủ Cửa tủ gỗ, Cửa tủ kim loại Cabinet door
material Wood cabinet door, metal cabinet door

Độ dày cửa tủ 15 - 20mm Cabinet door
thickness 15 - 20mm

Tiêu chuẩn Châu Âu tim lỗ 32mm Standard 32mm(system)

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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TAY TỦ IVAN 10129.001
Cabinet handles

Nguyên liệu Hợp kim kẽm Material Zinc alloy

Màu sắc OBP Đen mờ/MBG Vàng xước mờ Finishing OBP/MBG

Kích thước Dimension

Nguyên liệu tủ Cửa tủ gỗ, Cửa tủ kim loại Cabinet door
material Wood cabinet door, metal cabinet door

Độ dày cửa tủ 15 - 20mm Cabinet door
thickness 15 - 20mm

Tiêu chuẩn Standard

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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TAY TỦ IVAN 10650.001
Cabinet handles

Nguyên liệu Hợp kim kẽm Material Zinc alloy

Màu sắc WPR/OBP đen trắng Finishing WPR/OBP

Kích thước Dimension

Nguyên liệu tủ Cửa tủ gỗ, Cửa tủ kim loại Cabinet door
material Wood cabinet door, metal cabinet door

Độ dày cửa tủ 15 - 20mm Cabinet door
thickness 15 - 20mm

Tiêu chuẩn Standard

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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TAY TỦ IVAN 10109.001
Cabinet handles

Nguyên liệu Hợp kim kẽm Material Zinc alloy

Màu sắc CF Vàng Finishing CF

Kích thước Dimension

Nguyên liệu tủ Cửa tủ gỗ, Cửa tủ kim loại Cabinet door
material Wood cabinet door, metal cabinet door

Độ dày cửa tủ 15 - 20mm Cabinet door
thickness 15 - 20mm

Tiêu chuẩn Standard

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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TAY TỦ KHÁC
Other Cabinet Handles
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TAY TỦ IVAN 11310
Cabinet handles

Nguyên liệu SUS201 Material SUS201

Màu sắc SSS Inox mờ/MBG Vàng xước mờ/
OBP Đen mờ Finishing SSS/MBG/OBP

Kích thước 001/064/096/128/192/256mm Dimension 001/064/096/128/192/256mm

Nguyên liệu tủ Cửa tủ gỗ, Cửa tủ kim loại Cabinet door
material Wood cabinet door, metal cabinet door

Độ dày cửa tủ 15 - 20mm Cabinet door
thickness 15 - 20mm

Tiêu chuẩn Châu Âu tim lỗ 32mm Standard 32mm(system)

Bảo hành 12 tháng Warranty 12 months
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TAY TỦ IVAN 11312
Cabinet handles

Nguyên liệu SUS304 Material SUS304

Màu sắc SSS Inox mờ/MBG Vàng xước mờ/
OBP Đen mờ Finishing SSS/MBG/OBP

Kích thước 001/096/128/192/256/320/384/480/
576mm Dimension 001/096/128/192/256/320/384/480/

576mm

Nguyên liệu tủ Cửa tủ gỗ, Cửa tủ kim loại Cabinet door
material Wood cabinet door, metal cabinet door

Độ dày cửa tủ 15 - 20mm Cabinet door
thickness 15 - 20mm

Tiêu chuẩn Châu Âu tim lỗ 32mm Standard 32mm(system)

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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TAY TỦ IVAN 11995
Cabinet handles

Nguyên liệu Đồng thau Material Brass

Màu sắc OBP - MBG Đen mờ - vàng xước mờ/
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP - MBG/MBG 

Kích thước 001/096/128/192mm Dimension 001/096/128/192mm

Nguyên liệu tủ Cửa tủ gỗ, Cửa tủ kim loại Cabinet door
material

Wood cabinet door, 
metal cabinet door

Độ dày cửa tủ 15 - 20mm Cabinet door
thickness 15 - 20mm

Tiêu chuẩn Châu Âu tim lỗ 32mm Standard 32mm(system)

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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TAY TỦ IVAN 11599
Cabinet handles

Nguyên liệu Đồng thau Material Brass

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Kích thước 001/096/128/192mm Dimension 001/096/128/192mm

Nguyên liệu tủ Cửa tủ gỗ, Cửa tủ kim loại Cabinet door
material

Wood cabinet door, 
metal cabinet door

Độ dày cửa tủ 15 - 20mm Cabinet door
thickness 15 - 20mm

Tiêu chuẩn Châu Âu tim lỗ 32mm Standard 32mm(system)

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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PHỤ KIỆN KÍNH CỬA CHÍNH
Main door glass accessories
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Kẹp kính VICKINI 61400.001
Pivot Glass Door Hardware

Nguyên liệu SUS304 Material SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Độ rộng cửa 700/1500mm Door width 700/1500mm

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 10 - 12mm Glass door
thickness 10 - 12mm

Tải trọng 100kg Weight capacity 100kg

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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Kẹp kính VICKINI 61200.001
Pivot Glass Door Hardware

Nguyên liệu SUS304 Material SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Độ rộng cửa 700/1500mm Door width 700/1500mm

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 10 - 12mm Glass door
thickness 10 - 12mm

Tải trọng 100kg Weight capacity 100kg

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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Kẹp kính VICKINI 61100.001
Pivot Glass Door Hardware

Nguyên liệu SUS304 Material SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Độ rộng cửa 700/1500mm Door width 700/1500mm

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 10 - 12mm Glass door
thickness 10 - 12mm

Tải trọng 100kg Weight capacity 100kg

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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Kẹp kính VICKINI 61300.001
Pivot Glass Door Hardware

Nguyên liệu SUS304 Material SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Độ rộng cửa 700/1500mm Door width 700/1500mm

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 10 - 12mm Glass door
thickness 10 - 12mm

Tải trọng 100kg Weight capacity 100kg

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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Kẹp kính VICKINI 61500.001
Pivot Glass Door Hardware

Nguyên liệu SUS304 Material SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Độ rộng cửa 700/1500mm Door width 700/1500mm

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 10 - 12mm Glass door
thickness 10 - 12mm

Tải trọng 100kg Weight capacity 100kg

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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Kẹp kính VICKINI 61500.002
Pivot Glass Door Hardware

Nguyên liệu SUS304 Material SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Độ rộng cửa 700/1500mm Door width 700/1500mm

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 10 - 12mm Glass door
thickness 10 - 12mm

Tải trọng 100kg Weight capacity 100kg

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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Bản lề sàn VICKINI 60840
Floor Hinges

Nguyên liệu Sắt/SUS304 Material Steel/SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Loại cửa Cửa kính, gỗ, kim loại Door type Glass, wood, metal door

Độ dày cửa 10 - 55mm Glass door
thickness 10 - 55mm

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months

Mã hàng Độ rộng cửa(mm) Tải trọng cửa(kg)

60840.001 700-1000mm 90kg

60840.002 1000-1150mm 120kg

60840.003 1250-1300mm 150kg
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Bản lề sàn VICKINI 60843.001
Floor Hinges

Nguyên liệu Sắt/SUS304 Material Steel/SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Độ rộng cửa 700-1250mm Door width 700-1250mm

Loại cửa Cửa kính, gỗ, kim loại Door type Glass, wood, metal door

Độ dày cửa 10 - 55mm Glass door
thickness 10 - 55mm

Tải trọng 90 - 150kg Weight capacity 90 - 150kg

Kích thước Size

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months

77www.vickini.com76



Bánh xe kẹp kính cửa chính VICKINI 62001.001
Barn Glass Door Hardware

Nguyên liệu SUS304 Material SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Độ rộng cửa 800-1200mm Door width 800-1200mm

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 10 - 12mm Glass door
thickness 10 - 12mm

Tải trọng 150kg Weight capacity 150kg

Kích thước Size

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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Bánh xe kẹp kính cửa chính VICKINI 62004.001
Barn Glass Door Hardware

Nguyên liệu SUS304 Material SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Độ rộng cửa 1200-1500mm Door width 1200-1500mm

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 10 - 12mm Glass door
thickness 10 - 12mm

Tải trọng 200kg Weight capacity 200kg

Kích thước Size

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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Bánh xe kẹp kính cửa chính VICKINI 62005.001
Barn Glass Door Hardware

Nguyên liệu SUS304 Material SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Độ rộng cửa 800-1200mm Door width 800-1200mm

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 10 - 12mm Glass door
thickness 10 - 12mm

Tải trọng 150kg Weight capacity 150kg

Kích thước Size

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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Kẹp kính VICKINI 64911.001
Glass Fittings

Nguyên liệu SUS304 Material SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Độ rộng cửa Door width

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 10 - 12mm Glass door
thickness 10 - 12mm

Tải trọng 30kg Weight capacity 30kg

Kích thước Size

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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Kẹp kính VICKINI 64912.001
Glass Fittings

Nguyên liệu SUS304 Material SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Độ rộng cửa Door width

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 10 - 12mm Glass door
thickness 10 - 12mm

Tải trọng 30kg Weight capacity 30kg

Kích thước Size

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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Kẹp kính VICKINI 64913.001
Glass Fittings

Nguyên liệu SUS304 Material SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Độ rộng cửa Door width

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 10 - 12mm Glass door
thickness 10 - 12mm

Tải trọng 30kg Weight capacity 30kg

Kích thước Size

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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Kẹp kính VICKINI 64917.001
Glass Fittings

Nguyên liệu SUS304 Material SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Độ rộng cửa Door width

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 10 - 12mm Glass door
thickness 10 - 12mm

Tải trọng 30kg Weight capacity 30kg

Kích thước Size

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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PHỤ KIỆN KÍNH PHÒNG TẮM
Bathroom glass accessories
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Kẹp kính VICKINI 66078.090
Glass Fittings

Nguyên liệu SUS304 Material SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Độ rộng cửa <800mm Door width <800mm

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 8 - 10mm Glass door
thickness 8 - 10mm

Tải trọng 45kg Weight capacity 45kg

Kích thước Size

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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Kẹp kính VICKINI 66078.091
Glass Fittings

Nguyên liệu SUS304 Material SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Độ rộng cửa <800mm Door width <800mm

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 8 - 10mm Glass door
thickness 8 - 10mm

Tải trọng 45kg Weight capacity 45kg

Kích thước Size

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months

97www.vickini.com96



Kẹp kính VICKINI 66078.092
Glass Fittings

Nguyên liệu SUS304 Material SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Độ rộng cửa <800mm Door width <800mm

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 8 - 10mm Glass door
thickness 8 - 10mm

Tải trọng 45kg Weight capacity 45kg

Kích thước Size

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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Kẹp kính VICKINI 66078.135
Glass Fittings

Nguyên liệu SUS304 Material SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Độ rộng cửa <800mm Door width <800mm

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 8 - 10mm Glass door
thickness 8 - 10mm

Tải trọng 45kg Weight capacity 45kg

Kích thước Size

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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Kẹp kính VICKINI 66078.180
Glass Fittings

Nguyên liệu SUS304 Material SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Độ rộng cửa <800mm Door width <800mm

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 8 - 10mm Glass door
thickness 8 - 10mm

Tải trọng 45kg Weight capacity 45kg

Kích thước Size

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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Đầu chuông đỡ ống VICKINI 66706.025
Connector Pipe to Wall

Nguyên liệu SUS304 Material SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Độ rộng cửa Door width

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 10 - 12mm Glass door
thickness 10 - 12mm

Tải trọng 150kg Weight capacity 150kg

Kích thước Ø25mm Size Ø25mm

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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Đầu chuông đỡ ống VICKINI 66707.025
Connector Pipe to Glass

Nguyên liệu SUS304 Material SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Độ rộng cửa Door width

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 10 - 12mm Glass door
thickness 10 - 12mm

Tải trọng 150kg Weight capacity 150kg

Kích thước Ø25mm Size Ø25mm

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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Đầu chuông đỡ ống VICKINI 66708.025
Connector Pipe to Pipe

Nguyên liệu SUS304 Material SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Độ rộng cửa Door width

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 10 - 12mm Glass door
thickness 10 - 12mm

Tải trọng 150kg Weight capacity 150kg

Kích thước Ø25mm Size Ø25mm

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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Đầu chuông đỡ ống VICKINI 66321.001
Connector Pipe to Wall

Nguyên liệu SUS304 Material SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Độ rộng cửa Door width

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 10 - 12mm Glass door
thickness 10 - 12mm

Tải trọng 150kg Weight capacity 150kg

Kích thước Ø30x10mm Size Ø30x10mm

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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Đầu chuông đỡ ống VICKINI 66320.001
Connector Pipe to Glass

Nguyên liệu SUS304 Material SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Độ rộng cửa Door width

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 10 - 12mm Glass door
thickness 10 - 12mm

Tải trọng 150kg Weight capacity 150kg

Kích thước Ø30x10mm Size Ø30x10mm

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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Đầu chuông đỡ ống VICKINI 66315.001
Connector Pipe to Pipe

Nguyên liệu SUS304 Material SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Độ rộng cửa Door width

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 10 - 12mm Glass door
thickness 10 - 12mm

Tải trọng 150kg Weight capacity 150kg

Kích thước Ø30x10mm Size Ø30x10mm

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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Đầu chuông đỡ ống VICKINI 66316.001
Connector Pipe to Pipe

Nguyên liệu SUS304 Material SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Độ rộng cửa Door width

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 10 - 12mm Glass door
thickness 10 - 12mm

Tải trọng 150kg Weight capacity 150kg

Kích thước Ø30x10mm Size Ø30x10mm

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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Đầu chuông đỡ ống VICKINI 66322.001
Connector Pipe to Glass

Nguyên liệu SUS304 Material SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Độ rộng cửa Door width

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 10 - 12mm Glass door
thickness 10 - 12mm

Tải trọng 150kg Weight capacity 150kg

Kích thước Ø30x10mm Size Ø30x10mm

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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Bánh xe kẹp kính phòng tắm VICKINI 67002.001
Slider Shower Hardware

Nguyên liệu SUS304 Material SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Độ rộng cửa <800mm Door width <800mm

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 10 - 12mm Glass door
thickness 10 - 12mm

Tải trọng 30kg Weight capacity 30kg

Kích thước Ø30x10mm Size Ø30x10mm 

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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Bánh xe kẹp kính phòng tắm VICKINI 67040.001
Slider Shower Hardware

Nguyên liệu SUS304 Material SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Độ rộng cửa <800mm Door width <800mm

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 10 - 12mm Glass door
thickness 10 - 12mm

Tải trọng 30kg Weight capacity 30kg

Kích thước Size

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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Thanh ray máng VICKINI 79970
Rail For Wheel Sliding Doors

Nguyên liệu Hợp kim nhôm/SUS304 Material Aluminium/SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MSN Ken xước mờ Finishing OBP / MSN 

Độ rộng cửa Door width

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 10 - 12mm Glass door
thickness 10 - 12mm

Tải trọng 150kg Weight capacity 150kg

Kích thước 2200-3000 mm Size 2200-3000 mm

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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Thanh ray máng VICKINI 79040
Rail For Wheel Sliding Doors

Nguyên liệu Hợp kim nhôm/SUS304 Material Aluminium/SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Độ rộng cửa Door width

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 10 - 12mm Glass door
thickness 10 - 12mm

Tải trọng 150kg Weight capacity 150kg

Kích thước 2000-3000 mm Size 2000-3000 mm

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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Thanh ray máng VICKINI 79310
Rail For Wheel Sliding Doors

Nguyên liệu Hợp kim nhôm / SUS304 Material Aluminium / SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Độ rộng cửa Door width

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 10 - 12mm Glass door
thickness 10 - 12mm

Tải trọng 150kg Weight capacity 150kg

Kích thước Ø30x10 - 2000mm
Ø30x10 - 3000mm Size Ø30x10 - 2000mm

Ø30x10 - 3000mm

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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Thanh ray máng VICKINI 79025.001
Rail For Wheel Sliding Doors

Nguyên liệu Hợp kim nhôm / SUS304 Material Aluminium / SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Độ rộng cửa Door width

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 10 - 12mm Glass door
thickness 10 - 12mm

Tải trọng 150kg Weight capacity 15kg

Kích thước Ø25x3000 mm Size Ø25x3000 mm

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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TAY NẮM CỬA KÍNH
Glass Door Handles
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Tay cửa kính VICKINI 69835.001
Glass Door Handles

Nguyên liệu SUS304 Material SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Độ rộng cửa Door width

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 10 - 12mm Glass door
thickness 10 - 12mm

Tải trọng Weight capacity

Kích thước Size

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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Kẹp kính VICKINI 69822.001
Glass Door Handles

Nguyên liệu SUS304 Material SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Độ rộng cửa Door width

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 10 - 12mm Glass door
thickness 10 - 12mm

Tải trọng Weight capacity

Kích thước Size

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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Kẹp kính VICKINI 69120
Glass Door Handles

Nguyên liệu SUS304 Material SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Độ rộng cửa Door width

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 10 - 12mm Glass door
thickness 10 - 12mm

Tải trọng Weight capacity

Kích thước 300/600/800/1500mm Size 300/600/800/1500mm

Bảo hành 12 tháng Warranty 12 months
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Kẹp kính VICKINI 69113.301
Glass Door Handles

Nguyên liệu SUS304 Material SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Độ rộng cửa Door width

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 10 - 12mm Glass door
thickness 10 - 12mm

Tải trọng Weight capacity

Kích thước 300mm Size 300mm

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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Kẹp kính VICKINI 69123
Glass Door Handles

Nguyên liệu SUS304 Material SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Độ rộng cửa Door width

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 10 - 12mm Glass door
thickness 10 - 12mm

Tải trọng Weight capacity

Kích thước 400/500mm Size 400/500mm

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months

143www.vickini.com142



Kẹp kính VICKINI 69366.001
Glass Door Handles

Nguyên liệu SUS304 Material SUS304

Màu sắc OBP Đen mờ
MBG Vàng xước mờ Finishing OBP / MBG 

Độ rộng cửa Door width

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 10 - 12mm Glass door
thickness 10 - 12mm

Tải trọng Weight capacity

Kích thước 1500 mm Size 1500 mm

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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Kẹp kính VICKINI 69382.001
Glass Door Handles

Nguyên liệu SUS304 Material SUS304

Màu sắc SSS Inox mờ/PSS Inox bóng
OBP Đen mờ/MBG Vàng xước mờ Finishing SSS / PSS / OBP / MBG 

Độ rộng cửa Door width

Loại cửa Cửa kính Door type Glass door

Độ dày kính 10 - 12mm Glass door
thickness 10 - 12mm

Tải trọng Weight capacity

Kích thước 1500 mm Size 1500 mm

Bảo hành 24 tháng Warranty 24 months
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www.ivanhardware.com

KIGAPA JSC
656 Su Van Hanh Street

Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City

1800 6943

info@ivanhardware.com

www.vickini.com




